


1 Đặng Hữu Lục Giám đốc            370.300 

2 Bùi Đức Toàn Phó giám đốc            311.700 

3 Đỗ Thị Hằng Phó giám đốc            311.700 

4 Phạm Văn Quyền TK Điều trị tổng hợp            350.800 

5 Tạ Bá Trí TK Điều trị Nam            229.400 

6 Trần Đức Thuận TK Điều trị Nữ            229.400 

7 Phạm Đặng Duy PTK khoa KB-CLS            191.500 

8 Đinh Thị Hồng Mai TK KSNK            286.400 

9 Nguyễn Hùng Mạnh TK Dược -TTB            229.400 

10 Nguyễn Thị Hoa
PTP phòng KHTH

 -Điều dưỡng
           248.400 

11 Lê Tuấn Anh Trưởng phòng TCKT            210.500 

12 Đinh Thị Xuân Trưởng phòng TCHC            248.400 

13 Phạm Thị Kim Oanh PTP TCKT            229.400 

14 Bùi Thị Thu Hà PTK Dược -TTB            267.400 

15 Bùi Thị Thu Hà Điều dưỡng trưởng khoa            210.500 

16 Nguyễn Thị Thanh Hải Điều dưỡng trưởng khoa            229.400 

17 Đinh Thị Hoà Điều dưỡng trưởng khoa            248.400 

18 Nguyễn Thị Minh Hương Điều dưỡng trưởng khoa            248.400 

19 Quách Huyền Trang Bác sỹ            172.500 

20  Nguyễn Thị Quỳnh Anh Bác sỹ            191.500 

21 Đinh Văn Huy Điều dưỡng            210.500 

22 Phạm Thị Ánh Dương Điều dưỡng            209.900 

23 Lê Thị Nhung Điều dưỡng            227.700 
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24 Đinh Thị Thu Huế Điều dưỡng            192.100 

25 Vũ Thúy Hằng Điều dưỡng            120.800 

26 Trần Văn Luyện Điều dưỡng            174.200 

27  Vũ Thị Hương Nhung Điều dưỡng            191.500 

28 Đinh Thị Hồng Trang Cử nhân tâm lý            134.600 

29 Bùi Thị Ngọc Chúc Kỹ thuật viên            227.700 

30 Ngô Thị Thanh Loan Bác sỹ            191.500 

31 Nguyễn Thị An Dược sỹ            209.900 

32 Đàm Thị Thư Dược sỹ            192.100 

33 Nguyễn Thị Hồng Thắm Dược sỹ            192.100 

34 Đinh Thị Hà Phương Dược sỹ            156.400 

35 Phạm Quốc Quân Bác sỹ            210.500 

36 Tạ Thị Hồng Nhung Bác sỹ            172.500 

37 Lê Viết Dũng Điều dưỡng            227.700 

38 Đinh Đông Hải Điều dưỡng            227.700 

39 Đặng Văn Hùng Điều dưỡng            192.100 

40 Vũ Thị Hường Điều dưỡng            192.100 

41 Đinh Văn Vương Điều dưỡng            187.500 

42 Nguyễn Văn Sáng Điều dưỡng            210.500 

43 Đinh Việt Hùng Điều dưỡng            239.200 

44 Vũ Hùng Mạnh Điều dưỡng            227.700 

45 Vũ Tiến Dũng Điều dưỡng            209.900 

46 Vũ Văn Dũng Điều dưỡng            192.100 

47 Ngô Thị Hằng Nga Bác sỹ            172.500 

48 Phạm Văn Thắng Điều dưỡng            156.400 

49 Nguyễn Thị Thu Hưởng Điều dưỡng            209.900 
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50 Nguyễn Thị Tươi Điều dưỡng            210.500 

51 Lê Văn Cẩn Điều dưỡng            227.700 

52 Trịnh Viết Trường Bác sỹ            191.500 

53 Bùi Thị Hồng Thắm Điều dưỡng            229.400 

54 Vũ Thị Tuyến Điều dưỡng            209.900 

55 Vũ Thị Nhẫn Điều dưỡng            192.100 

56 Hà Phúc Lập Điều dưỡng            192.100 

57 Đoàn Đức Mạnh Điều dưỡng            156.400 

58 Hoàng Mạnh Dương Điều dưỡng            210.500 

59 Phùng Thị Huế Bác sỹ            191.500 

60 Nguyễn Thị Biên Điều dưỡng            192.100 

61  Nguyễn Thị  Phương Thúy Điều dưỡng            156.400 

62 Đỗ Thị Nguyệt Điều dưỡng            209.900 

63 Ngô Thị Thu Thủy Điều dưỡng            192.100 

64 Đinh Bích Châu Kế toán viên            248.400 

65 Lê Đức Anh Kế toán viên            134.600 

66 Hoàng Đức Bình Kế toán viên            172.500 

67 Đỗ Thị Hà Kế toán viên            174.200 

68 Trần Thị Hương Kế toán viên            156.400 

69 Đinh Văn Hược Kế toán viên            134.600 

70 Nguyễn Thị Thuỷ Bác sỹ            191.500 

71 Vũ Ngọc Văn Bác sỹ            210.500 

72 Bùi Đức Thắng Điều dưỡng            191.500 

73 Vũ Minh Vẻ Điều dưỡng            245.500 

74 Cao Thị Vân Điều dưỡng            174.200 

75 Phạm Thị Thanh Huyền Điều dưỡng            191.500 
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76 Phạm Thanh Dung Điều dưỡng            191.500 

77 Ngô Thị Ngọc Bích Điều dưỡng            134.600 

78 Lê Kim Hương Điều dưỡng            192.100 

79 Đinh Thị Năm Điều dưỡng            192.100 

80 Phạm Thị Hằng Điều dưỡng            174.200 

81 Nguyễn Thị Huế Bác sỹ            191.500 

82 Nguyễn Thị Thơm Bác sỹ            191.500 

83 Vũ Thị Nhung Điều dưỡng            229.400 

84 Nguyễn Thị Hiền Điều dưỡng            248.400 

85 Nguyễn Thị Thanh Điều dưỡng            120.800 

86 Lê Trọng Quyết Kỹ sư tin học            210.500 

87 Phạm Thị Sơn Điều dưỡng            209.900 

88 Nguyễn Quốc Tuấn Bác sỹ            286.400 

18.235.000      -          Tổng cộng






